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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  
An sinh xã hội 

Mã học phần:  
231_71SOWK40032_01 

Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  71K28CTXH01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Phân tích được khái 

niệm, đối tượng, 

phương pháp nghiên 

cứu môn học ASXH 

Tự luận 10% 1 1 I 

CLO2 

Phân tích rõ lịch sử 

hình thành an sinh xã 

hội ở Việt Nam và 

trên thế giới từ đó 

đưa ra những định 

hướng cơ bản về phát 

triển ASXH ở Việt 

Nam 

Tự luận 20% 

2 2 I 

CLO3 

Có kiến thức về hệ 

thống an sinh xã hội 

ở Việt Nam và những 

yếu tố ảnh hướng đến 

hệ thống ASXH ở 

Việt Nam 

Tự luận 20% 

2 2 I 

CLO4 
Phân tích các mô 

hình an sinh xã hội 

hiện nay 

Tự luận 20% 
2 2 I 

CLO5 
Vận dụng các kiến 

thức, kỹ năng phân 

tích mô hình, chính 

Tự luận 20% 
2 2 I 
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sách an sinh vào thực 

hành công tác xã hội 

CLO6 

Tuân thủ đúng 

nguyên tắc nghề 

nghiệp và tôn trọng, 

không phê phán nền 

an sinh xã hội của 

Việt Nam và các 

nước trên thế giới 

Tự luận 10% 

1 1 I 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu 1 (2 điểm): Anh, chị hãy tóm tắt thành sơ đồ khuôn khổ lý thuyết rủi ro và quản lý rủi 

ro.  

Câu 2 (4 điểm): Anh, chị hãy tóm tắt các mô hình an sinh xã hội theo thể chế và đặc điểm ở 

Việt Nam.  

Câu 3 (4 điểm): Anh, chị hãy làm rõ những thách thức đặt ra đối với chiến lược an sinh xã 

hội ở nước ta hiện nay 

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 
Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Tự luận   

Câu 1 (2.0 điểm)    

 Trong sơ đồ thể hiện được: 

Yếu tố rủi ro  

Khắc phục rủi ro   

Giảm thiểu rủi ro   

Phòng ngừa rủi ro   

Quản lý rủi ro    

Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 

Cộng đồng, gia đình   

Các yếu tố rủi ro cụ thể  

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

Câu 2 (4.0 điểm) ASXH cổ truyền 

ASXH dựa trên kinh tế kế hoạch hóa xã hội chủ 

nghĩa (từ cuối năm 1970 đến cuối những năm 1980) 

ASXH dựa trên kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa (từ cuối những năm 1980 đến nay) 

0.75 

1.25 

 

2.0 

 

 

Câu 3 (4.0 điểm) Thách thức về “bẫy thu nhập trung bình”  

Tập trung nguồn lực và giải pháp đột phá 

Ví dụ      

Thách thức về già hoá dân số    

Dân số già nhanh sẽ gây sức ép rất lớn 

Ví dụ      

Thách thức về tác động của biến đổi khí hậu  

Chuẩn bị và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu  

Ví dụ      

Thách thức về hội nhập quốc tế   

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 
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Quá trình di dân, di chuyển lao động và di chuyển 

thể nhân ngày càng diễn ra mạnh mẽ 0.25 điểm 

Ví dụ      

Thách thức về cải cách thể chế  

Ví dụ      

Thách thức về sự mất cân đối gữa nhu cầu và khả 

năng đáp ứng của hệ thống dịch vụ   

Ví dụ      

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

0.25 

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 6  tháng 11  năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

                                                                                                Kiều Văn Tu  

 


